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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

Số:         /TTr-SYT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2020


TỜ TRÌNH

 Dự thảo Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, 
nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho 

người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện văn bản số 9328/UBND-KTNS ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của UBND tỉnh.
Sở Y tế xin trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Quyết định sửa đổi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND), cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2016/QĐ-UBND
Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND qui định: “ Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này; xây dựng quy trình xét duyệt các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định, trong đó có tiêu chí cụ thể để xác định đối tượng là người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim nhưng gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí, đảm bảo việc xét duyệt được chặt chẽ, đúng đối tượng”.
Để xây dựng quy trình xét duyệt các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định trong đó có tiêu chí cụ thể để xác định đối tượng là người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim nhưng gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí. Sở Y tế đã xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; trọng tâm là sửa đổi trình tự, thủ tục hỗ trợ cho các đối tượng và bổ sung tiêu chí cụ thể để xác định đối tượng là người khó khăn; các nội dung khác sửa đổi theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND.
UBND tỉnh đã có văn bản số 9328/UBND-KTNS ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của UBND tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2016/QĐ-UBND
1. Mục đích
- Xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND nhằm sửa đổi trình tự, thủ tục hỗ trợ cho các đối tượng, xây dựng quy trình xét duyệt hỗ trợ phù hợp với việc chuyển đổi hình thức ngân sách hỗ trợ đối tượng thụ hưởng thông qua Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo sang hình thức ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng thông qua các cơ sở y tế nhà nước. 

- Bổ sung tiêu chí cụ thể để xác định đối tượng là người khó khăn.
2. Quan điểm chỉ đạo: 

Việc xây dựng Quyết định sửa đổi phải bám sát các chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước và phải phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Đồng Nai. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2016/QĐ-UBND:

Trên cơ sở Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được thông qua trong đó đề nghị “xây dựng quy trình xét duyệt các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định, trong đó có tiêu chí cụ thể để xác định đối tượng là người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim nhưng gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí”; 
Sở Y tế đã khẩn trương có văn bản số 3854/SYT-KHTC ngày 15/7/2020 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cho ý kiến về tiêu chí cụ thể để xác định đối tượng là người khó khăn hoặc thuộc hộ khó khăn và đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại văn bản số 2893/ LĐTBXH-BTXH ngày 27/7/2020  như sau:  “hiện nay chỉ có 03 loại hộ được Trung ương quy định và có quy trình rà soát là: Hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, trong đó hộ nghèo đã thuộc đối tượng được hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh. Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn là người thuộc hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình”. 
Trên cơ sở đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế xây dựng tiêu chí cụ thể để UBND xã xác định đối tượng là người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim nhưng gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí là: “UBND cấp xã xác nhận hoàn cảnh khó khăn cho người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim khi người mắc bệnh này thuộc hộ cận nghèo hoặc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình”. 
Tham khảo ở tỉnh bạn đang thực hiện hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim gặp khó khăn do chi phí cao có một số tỉnh cũng đang thực hiện việc xác định đối tượng khó khăn trên cơ sở UBND cấp xã xác nhận (Tiền Giang; Bình Thuận; Tây Ninh; Hậu Giang; Phú Yên....). Một số tỉnh chỉ cần đối tượng khi bị bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim có đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn xin hỗ trợ kèm hồ sơ chứng nhận nhân thân và chứng từ nằm viện là đủ; không yêu cầu UBND xã xác nhận (Thành Phố Hồ Chí Minh; Bình Phước; Bình Dương; Lâm Đồng; Nghệ An; Quảng Nam...).
Trên cơ sở Văn bản số 9328/UBND-KTNS ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của UBND tỉnh. Sở Y tế đã dự thảo hồ sơ xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND. 
Sở Y tế đã gửi hồ sơ xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND lấy ý kiến góp ý của các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị (liên quan), các địa phương.
Sở Y tế tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân điều chỉnh hồ sơ xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND gửi Sở Tư pháp thẩm định.

Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số ……./BC-STP ngày ….../…..../2020, Sở Y tế đã giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2016/QĐ-UBND:

1. Bố cục: Quyết định sửa đổi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND gồm có 4 điều
- Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Điều 2. Bãi bỏ …
- Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
- Điều 4. Hiệu lực thi hành
2. Nội dung cơ bản: 
Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
1. Điều 1, Điều 2 của Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND được sửa đổi như Điều 1 của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND.
2. Điều 3 của Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND được sửa đổi như Điều 2 của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND.

3. Điều 5 của Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND được sửa đổi như Điều 3 của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND.

4. Điều 4 của Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND được sửa đổi, sắp xếp để phù hợp khi ngân sách hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng trực tiếp thông qua các cơ sở y tế nhà nước thay thế cho việc hỗ trợ thông qua quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo đồng thời bổ sung tiêu chí để UBND xã có cơ sở xác nhận người có hoàn cảnh khó khăn trong trường hợp mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim. Thành phần hồ sơ vẫn giữ nguyên như Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, giảm bớt giấy tờ chứng minh đối tượng thụ hưởng bằng thẻ BHYT có mã xác định đối tượng thụ hưởng; nội dung cụ thể như sau:  
 “Điều 4. Trình tự, thủ tục hỗ trợ
1. Quy trình xét duyệt nội dung hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh: 

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm có:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh (theo mẫu);

- Bản sao thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng (nếu có);

- Bản sao Chứng minh nhân dân của người bệnh hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã nơi người bệnh đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú; hoặc bản sao Giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 15 tuổi);

- Bản sao giấy ra viện (trừ trường hợp điều trị ngoại trú); bản sao giấy chuyển viện (đối với trường hợp chuyển tuyến chuyên môn điều trị); 

- Hóa đơn hoặc biên lai thanh toán tiền dịch vụ khám chữa bệnh (viện phí) theo quy định hiện hành;

- Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh; 

- Giấy tờ chứng minh đúng đối tượng thụ hưởng:
+ Đối với hộ nghèo: Có thẻ bảo hiểm y tế mã hộ nghèo (HN) hoặc sổ hộ nghèo còn hạn sử dụng.

+ Đối với người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước: Có thẻ bảo hiểm y tế mã bảo trợ (BT) còn hạn sử dụng.  

+ Đối với bệnh nhân nhiễm HIV chấp nhận sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV: có tên trong danh sách theo dõi, quản lý bệnh nhân nhiễm HIV chấp nhận sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV của tỉnh Đồng Nai.

+ Đối với người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả chi phí khám, chữa bệnh nộp Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do UBND cấp xã xác nhận.

b) Tiêu chí cụ thể để xác định đối tượng là người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí: 

UBND cấp xã xác nhận hoàn cảnh khó khăn cho người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim khi người mắc bệnh này thuộc hộ cận nghèo hoặc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.
c) Tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp điều trị tại cơ sở y tế nhà nước (các trung tâm y tế huyện, thành phố; các bệnh viện tuyến tỉnh) trong địa bàn tỉnh Đồng Nai: Người bệnh nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp cho cơ sở y tế nơi người bệnh điều trị. Cơ sở y tế nhận hồ sơ và thanh toán cho người bệnh trong thời gian điều trị hoặc sau khi kết thúc đợt điều trị nhưng không quá 15 (mười năm) ngày làm việc kể từ ngày người bệnh kết thúc đợt điều trị.

- Trường hợp điều trị tại cơ sở y tế nhà nước (bệnh viện) ngoài địa bàn tỉnh Đồng Nai: Người bệnh nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại cơ sở y tế của nhà nước nơi người bệnh đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu; trong trường hợp người bệnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế hoặc nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu không phải là cơ sở y tế nhà nước thì nộp hồ sơ tại trung tâm y tế huyện, thành phố hoặc bệnh viện đa khoa khu vực (cơ sở y tế nhà nước) nơi địa bàn người bệnh thường trú, tạm trú. Thời gian người bệnh nộp hồ sơ không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày người bệnh ra viện. Cơ sở y tế tiếp nhận hồ sơ thực hiện thanh toán trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp đặc biệt cần xác minh làm rõ thời gian có thể kéo dài cần phải thông báo cho đối tượng thụ hưởng được biết và phối hợp, tối đa không quá 60 (sáu mươi) ngày làm việc).

2. Quy trình hỗ trợ chi phí tiêm vắc - xin bệnh dại: 

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm có:

-  Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh (theo mẫu); 

- Bản sao Chứng minh nhân dân của người bệnh hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã nơi người bệnh đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú; hoặc bản sao Giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 15 tuổi);

- Hóa đơn hoặc biên lai thanh toán tiền tiêm vắc - xin bệnh dại.

- Giấy tờ chứng minh đúng đối tượng thụ hưởng: Có thẻ bảo hiểm y tế mã  hộ nghèo (HN)  hoặc sổ hộ nghèo còn hạn sử dụng.

b) Tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; các trung tâm y tế huyện, thành phố, các bệnh viện tỉnh (cơ sở y tế nhà nước) khi tiêm vắc - xin bệnh dại cho người thuộc hộ nghèo hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ và thực hiện thanh toán ngay cho người bệnh chi phí tiêm vắc - xin bệnh dại. Trường hợp chưa đủ hồ sơ thì đề nghị người bệnh bổ sung hồ sơ để thanh toán. Thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 15 (mười năm) ngày làm việc kể từ ngày người bệnh tiêm vắc - xin bệnh dại.

3. Quy trình hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT): Trung tâm Kiểm soát bệnh tật rà soát đối tượng nhiễm HIV trong tỉnh lập danh sách trường hợp chưa có thẻ BHYT báo cáo Sở Y tế. Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát và thực hiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng nhiễm HIV chưa có thẻ. Sở Y tế thực hiện thanh toán kinh phí mua thẻ BHYT cho Bảo hiểm xã hội tỉnh.”
Điều 2. 

Bãi bỏ các Điều: 6; 7; 8; 9.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày....../....../2020, các nội dung khác tại Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

2. Bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

Trình xin ý kiến “tiêu chí cụ thể để xác định đối tượng là người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim nhưng gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí” cho UBND xã làm cơ sở xác nhận khó khăn là đối tượng mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim thuộc hộ cận nghèo hoặc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Sở Y tế xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: 
(1) Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND;
(2) Báo cáo số ..../BC-SYT ngày .../..../2020 của Sở Y tế báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góy ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
(3) Bản chụp ý kiến góp ý;

(4) Báo cáo thẩm định số ..../BC-STP ngày ..../..../2020 của Sở Tư Pháp;

(5) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Ban VHXH- HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Ban GĐ SYT;

- Lưu: VT, KHTC. 
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